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                    TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ THƯ VIỆN

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 2/2025

A. GIÁO TRÌNH
1. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. Tập 1 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Phạm
Văn Tuyết, Trần Thị Huệ ; Trần Ngọc Hiệp ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2024. - 515 tr. ; 21 cm.

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự Việt Nam học

phần 1, gồm: khái quát chung về Luật Dân sự Việt Nam; quyền dân sự; quan hệ pháp

luật dân sự; chủ thể quan hệ pháp luật dân sự; tài sản; giao dịch dân sự; đại diện, thời

hạn, thời hiệu; quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản và thừa kế.

Từ khoá: Luật Dân sự ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (30): DSVGT 010478-507 ; (20): MSVGT 115306-25 ; (20): PHGT

006678-97.

2. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. Tập 2 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên:
Phạm Văn Tuyết, Trần Thị Huệ ; Hoàng Thị Loan ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2024.

- 583 tr. ; 21 cm.

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự học phần 2, gồm: nghĩa

vụ và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; những vấn đề chung về hợp đồng; hợp đồng chuyển

quyền sở hữu tài sản và sử dụng tài sản; hợp đồng thực hiện công việc; hợp đồng về quyền sử

dụng đất và hợp đồng hợp tác; nghĩa vụ ngoài hợp đồng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại

ngoài hợp đồng.

Từ khoá: Luật Dân sự ; Việt Nam    

Địa chỉ tài liệu: (30): DSVGT 010508-37 ; (20): MSVGT 115326-45 ; (10): PHGT 006698-707.

3. Giáo trình Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Vũ
Thị Lan Anh chủ biên ; Đỗ Ngân Bình ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2024. - 287 tr. ; 21

cm.

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Kỹ năng chung về tư vấn pháp

luật, gồm: những vấn đề cơ bản về tư vấn pháp luật, kĩ năng tư vấn pháp luật; kĩ năng thiết

lập và phát triển quan hệ với khách hàng yêu cầu tư vấn pháp luật; kĩ năng giải quyết yêu
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cầu tư vấn pháp luật, kĩ năng tư vấn pháp luật bằng lời nói và văn bản; các kĩ năng đại

diện ngoài tố tụng.

Từ khoá: Tư vấn pháp luật ; Kĩ năng ; Kĩ năng tư vấn pháp luật ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 010538-47 ; (5): PHGT 006708-12.

4. Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực dân sự / Trường Đại học Luật
Hà Nội ; Bùi Đăng Hiếu chủ biên ; Trần Thị Huệ ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2024.

- 299 tr. ; 21 cm.

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Kỹ năng tư vấn pháp luật dân sự,

gồm: tổng quan về hoạt động tư vấn pháp luật; kĩ năng tư vấn pháp luật về các vấn đề chủ

thể trong quan hệ pháp luật dân sự, tài sản và các quyền đối với tài sản, thừa kế, hợp đồng

và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Từ khoá: Tư vấn pháp luật ; Kĩ năng ; Lĩnh vực dân sự ; Kĩ năng tư vấn pháp luật ; Việt Nam

Địa chỉ tài liệu: (20): DSVGT 010548-67 ; (50): MSVGT 115346-95 ; (10): PHGT 006713-22.

5. Giáo trình Luật Bình đẳng giới / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Ngô Thị
Hường, Nguyễn Phương Lan ; Bế Hoài Anh ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2024. - 410 tr. ;

21 cm.

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Bình đẳng giới, gồm: lí luận

chung về giới và pháp luật về bình đẳng giới; pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về

bình đẳng giới; biện pháp bảo đảm bình đẳng giới; bình đẳng giới trong các lĩnh vực gia

đình, chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá,

thông tin, thể dục, thể thao và y tế; thanh tra, giám sát và xử lí vi phạm pháp luật về bình

đẳng giới.

Từ khoá: Bình đẳng giới ; Giới ; Luật Bình đẳng giới ; Việt Nam    

Địa chỉ tài liệu: (20): DSVGT 010568-87 ; (50): MSVGT 115396-445 ; (10): PHGT

006723-32.

6.  Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ;
Nguyễn Văn Cừ chủ biên ; Hà Thị Mai Hiên ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2024. - 463 tr. ;

22 cm.

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hôn nhân và gia đình, gồm:

khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình; quan hệ pháp luật hôn
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nhân và gia đình; kết hôn; chế độ tài sản của vợ chồng; quan hệ cấp dưỡng giữa các thành

viên gia đình; chấm dứt hôn nhân; quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Từ khoá: Gia đình ; Hôn nhân ; Luật Hôn nhân và gia đình ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 010588-97 ; (10): PHGT 006733-42.

7. Giáo trình Luật Lao động Việt Nam. Tập 1 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ
biên: Nguyễn Hữu Chí, Trần Thị Thuý Lâm ; Đỗ Ngân Bình ... [et al.]. - Hà Nội : Tư

pháp, 2024. - 475 tr. ; 22 cm.

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Lao động Việt Nam học phần

1, gồm: khái niệm; quan hệ pháp luật lao động; đại diện các bên trong quan hệ lao động; hợp

đồng lao động; đối thoại xã hội trong quan hệ lao động; thương lượng tập thể và thoả ước lao

động tập thể; điều kiện lao động, điều kiện sử dụng lao động; kỉ luật lao động, trách nhiệm vật

chất; tranh chấp lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công, giải quyết đình công và

quản lí nhà nước về lao động.

Từ khoá: Luật Lao động ; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 010598-607 ; (10): PHGT 006743-52.

8. Giáo trình Tâm lí học đại cương / Đặng Thanh Nga chủ biên ; Chu Văn Đức ... [et al.]. -
Hà Nội : Tư pháp, 2024. - 242 tr. ; 21 cm.

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Tâm lí học đại cương, gồm:

những vấn đề lí luận về tâm lí học; ý thức và vô thức; chú ý; hoạt động; hoạt động nhận

thức; xúc cảm và tình cảm; ý chí; nhân cách.

Từ khoá: Tâm lí học ; Tâm lí học đại cương 

Địa chỉ tài liệu: (20): DSVGT 010608-27 ; (30): MSVGT 115446-75 ; (30): PHGT 006753-82.

9. Giáo trình Luật Thương mại quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nông Quốc Bình
chủ biên ; Nguyễn Thị Thu Hiền ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2024. - 435 tr. ; 21 cm.

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thương mại quốc tế, gồm:

một số vấn đề lí luận về Luật Thương mại quốc tế, nguyên tắc cơ bản của Luật Thương

mại quốc tế, các thiết chế cơ bản điều chỉnh thương mại quốc tế, giải quyết tranh chấp

thương mại quốc tế giữa các quốc gia, pháp luật về vận tải quốc tế, bảo hiểm hàng hoá

bằng vận tải đường biển quốc tế, giải quyết tranh chấp trong thương mại hàng hoá giữa

các thương nhân.

Từ khoá: Thương mại quốc tế ; Luật Thương mại quốc tế 
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Địa chỉ tài liệu: (20): DSVGT 010628-47 ; (30): MSVGT 115476-505 ; (20): PHGT

006783-802.

10. Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam. Tập II / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ
biên: Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung ; Nguyễn Thị Vân Anh ... [et al.]. - Hà Nội : Tư

pháp, 2024. - 390 tr. ; 22 cm.

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thương mại Việt Nam tập

2, gồm: những vấn đề chung về hợp đồng trong lĩnh vực thương mại; pháp luật về mua

bán hàng hoá, trung gian thương mại, xúc tiến thương mại của thương nhân; pháp luật về

dịch vụ logistics, nhượng quyền thương mại, mua bán doanh nghiệp; chế tài thương mại;

giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại.

Từ khoá: Luật Thương mại ; Luật Kinh tế ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (30): DSVGT 010648-77 ; (100): MSVGT 115506-605 ; (20): PHGT

006803-22.

11. Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam/Trường Đại học Luật Hà Nội ;
Chủ biên: Nguyễn Công Bình, Bùi Thị Huyền ; Nguyễn Triều Dương ... [et al.]. - Hà

Nội : Tư pháp, 2024. - 414 tr. ; 21 cm.

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thi hành án dân sự Việt

Nam, gồm: những vấn đề cơ bản về Luật Thi hành án dân sự; cơ quan, tổ chức và cá nhân

trong thi hành án dân sự; thời hiệu, thẩm quyền và thủ tục thi hành án dân sự; biện pháp

bảo đảm và biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự.

Từ khoá: Luật Tố tụng dân sự ; Thi hành án dân sự ; Luật Thi hành án dân sự ; Việt Nam

Địa chỉ tài liệu: (20): DSVGT 010678-97 ; (30): MSVGT 115606-35 ; (30): PHGT 006823-52.

12. Giáo trình Pháp luật môi trường trong kinh doanh / Trường Đại học Luật Hà Nội ;
Vũ Thị Duyên Thuỷ chủ biên ; Nguyễn Văn Phương ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2024.

- 319 tr. ; 21 cm.

Tóm tắt: Trình bày những nôi dung cơ bản của môn học Pháp luật môi trường trong kinh

doanh, gồm: nhập môn; pháp luật về công cụ kinh tế trong quản lí và bảo vệ môi trường

trong kinh doanh; pháp luật môi trường trong các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, công

nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp.

Từ khoá: Luật Kinh tế ; Kinh doanh ; Luật Môi trường ; Pháp luật môi trường ; Việt Nam
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Địa chỉ tài liệu: (20): DSVGT 010698-717 ; (50): MSVGT 115636-85 ; (10): PHGT

006853-62.

13. Giáo trình Xã hội học pháp luật / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Ngọ Văn Nhân
chủ biên ; Phan Thị Luyện. - Hà Nội : Tư pháp, 2024. - 391 tr. ; 21 cm.

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Xã hội học pháp luật, gồm: nhập

môn xã hội học pháp luật; phương pháp điều tra xã hội học pháp luật; mối liên hệ giữa

pháp luật với cơ cấu xã hội và chuẩn mực xã hội; khía cạnh xã hội của hoạt động xây

dựng và thực hiện pháp luật; sai lệch chuẩn mực pháp luật.

Từ khoá: Xã hội học pháp luật ; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 010718-27 ; (10): PHGT 006863-72.

14. Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên:
Thái Vĩnh Thắng, Tô Văn Hoà ; Lê Minh Tâm ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2024. -

679 tr. ; 22 cm.

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hiến pháp Việt Nam, gồm:

khái niệm cơ bản của Luật Hiến pháp, vấn đề cơ bản về Hiến pháp, sự ra đời và phát triển

của nền lập hiến Việt Nam, chế độ chính trị, quốc tịch Việt Nam, quyền con người, quyền

và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Từ khoá: Luật Hiến pháp ; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (30): DSVGT 010728-57 ; (20): PHGT 006873-92.

15. Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Văn
Tuyến chủ biên ; Nguyễn Thị Ánh Vân, Phạm Thị Giang Thu, Vũ Văn Cương. - Hà Nội :

Tư pháp, 2024. - 278 tr. ; 21 cm.

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Ngân sách nhà nước, gồm:

nhập môn Luật Ngân sách nhà nước; tổ chức hệ thống ngân sách; lập dự toán ngân sách

nhà nước; chấp hành, quyết toán, quản lí quỹ ngân sách nhà nước; xử lí vi phạm pháp luật

về ngân sách nhà nước.

Từ khoá: Luật Ngân sách nhà nước ; Ngân sách nhà nước ; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (20): DSVGT 010758-77 ; (30): MSVGT 115686-715 ; (10): PHGT

006893-902.

16. Giáo trình Tội phạm học / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Thị Sơn chủ biên ;
Dương Tuyết Miên ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2024. - 287 tr. ; 21 cm.
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Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Tội phạm học, gồm: khái niệm

và nhiệm vụ của tội phạm học, quá trình hình thành và phát triển của tội phạm học,

phương pháp nghiên cứu của tội phạm học, tình hình tội phạm, nguyên nhân của tội

phạm, nhân thân người phạm tội, nạn nhân của tội phạm, dự báo tội phạm, kiểm soát xã

hội và kiểm soát tội phạm, phòng ngừa tội phạm.

Từ khoá: Tội phạm ; Tội phạm học ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 010778-87 ; (30): MSVGT 115716-45 ; (30): PHGT 006903-32.

17. Giáo trình Tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Trần Minh Ngọc,
Vũ Thị Phương Lan ; Nguyễn Thái Mai ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2024. - 591 tr. ; 22 cm.

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Tư pháp quốc tế, gồm: tổng quan

về tư pháp quốc tế, xung đột pháp luật, chủ thể của tư pháp quốc tế, tố tụng dân sự quốc

tế, trọng tài quốc tế, quyền sở hữu tài sản, quyền sở hữu công nghiệp trong tư pháp quốc

tế.

Từ khoá: Tư pháp quốc tế 

Địa chỉ tài liệu: (20): DSVGT 010788-807 ; (70): MSVGT 115746-815 ; (30): PHGT

006933-62.

18. Giáo trình Luật Quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Mai Anh chủ biên ;
Hoàng Ly Anh ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2024. - 511 tr. ; 22 cm.

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Quốc tế, gồm: khái niệm,

lịch sử phát triển và nguồn của Luật Quốc tế; các nguyên tắc cơ bản của Luật Quốc tế;

chủ thể Luật Quốc tế; Luật Điều ước quốc tế; dân cư trong Luật Quốc tế; Luật Quốc tế về

quyền con người.

Từ khoá: Luật Quốc tế 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 010808-17 ; (20): PHGT 006963-82.

19.  Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ;
Hoàng Thị Minh Sơn chủ biên ; Phan Thị Thanh Mai ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp,

2024. - 575 tr. ; 22 cm.

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Tố tụng hình sự Việt Nam,

gồm: khái quát về Luật Tố tụng hình sự Việt Nam; nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản

của tố tụng hình sự; cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến
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hành tố tụng; người tham gia tố tụng, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị

hại, đương sự; chứng cứ và chứng minh trong tố tụng hình sự.

Từ khoá: Luật Tố tụng hình sự ; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (20): DSVGT 010818-37 ; (50): MSVGT 115816-65 ; (20): PHGT 006983-

7002.

20. Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam. Phần chung / Trường Đại học Luật Hà Nội ;
Nguyễn Ngọc Hoà chủ biên ; Trương Quang Vinh ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2024. -

426 tr. ; 21 cm.

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hình sự Việt Nam (phần

chung), gồm: khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bản, nguồn của Luật Hình sự; tội

phạm, các yếu tố của tội phạm và cấu thành tội phạm; trách nhiệm hình sự và hình phạt;

quyết định hình phạt; các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt;….

Từ khoá: Luật Hình sự ; Pháp luật hình sự ; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (20): MSVGT 115866-85 ; (30): PHGT 007003-32.

21. Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Vũ Thị
Hải Yến chủ biên ; Trần Lê Hồng ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2024. - 414 tr. ; 22 cm.

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Sở hữu trí tuệ, gồm: tổng

quan về quyền sở hữu trí tuệ và pháp luật sở hữu trí tuệ; quyền tác giả và quyền liên quan

đến quyền tác giả; quyền sở hữu công nghiệp; quyền đối với giống cây trồng; chuyển giao

và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Từ khoá: Sở hữu trí tuệ ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Pháp luật sở hữu trí

tuệ ; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 010838-47 ; (10): PHGT 007033-42.

22. Tập bài giảng Giáo dục thể chất / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Ngô Khánh Thế
chủ biên ; Đỗ Thị Tươi ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2024. - 422 tr. : minh hoạ ; 21 cm.

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Giáo dục thể chất, gồm: lịch sử

thể dục, thể thao Việt Nam và phong trào Olympic, giáo dục thể chất trong Trường Đại

học Luật Hà Nội, một số khái niệm cơ bản liên quan trong lĩnh vực thể dục, thể thao, chấn

thương và các trạng thái bệnh lí thường gặp trong tập luyện và thi đấu thể thao; kĩ thuật

một số môn thể thao như thể dục, điền kinh, bóng chuyền, cầu lông, aerobic, võ thuật tổng

hợp tự vệ, yoga.
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Từ khoá: Giáo dục thể chất ; Thể dục thể thao ; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (10): PHGT 007043-52.

23. Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn
Thị Tố Uyên chủ biên ; Hoàng Minh Hà, Trần Thị Vượng, Cao Kim Oanh .  -  Hà

Nội : Tư pháp, 2024. - 322 tr. ; 21 cm.

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Xây dựng văn bản pháp luật,

gồm: khái quát về văn bản pháp luật; qui trình xây dựng văn bản pháp luật; ngôn ngữ,

hình thức, nội dung của văn bản pháp luật; kiểm tra, rà soát, xử lí văn bản pháp luật và

soạn thảo một số văn bản pháp luật điển hình.

Từ khoá: Văn bản pháp luật ; Soạn thảo văn bản ; Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ;

Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 010848-57 ; (30): MSVGT 115886-915 ; (10): PHGT

007053-62.

24. Giáo trình Luật Cạnh tranh / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Vân Anh
chủ biên ; Lưu Hương Ly ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2024. - 422 tr. : minh hoạ ; 21 cm.

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Cạnh tranh, gồm: tổng quan về

cạnh tranh, chính sách và pháp luật cạnh tranh; thị trường liên quan và sức mạnh thị trường;

pháp luật về lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền; pháp luật về thoả thuận hạn

chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh, tập trung kinh tế; tố tụng cạnh tranh.

Từ khoá: Luật Cạnh tranh ; Pháp luật cạnh tranh ; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (30): DSVGT 010858-87 ; (70): MSVGT 115916-85 ; (20): PHGT 007063-82.

25. Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Trần Minh
Hương chủ biên ; Nguyễn Văn Quang ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2024. - 607 tr. ; 22 cm.

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung của Luật Hành chính Việt Nam, gồm: Luật Hành

chính và quản lí nhà nước; quy phạm và quan hệ pháp luật hành chính; các nguyên tắc cơ

bản của quản lí hành chính nhà nước; thủ tục hành chính, cải cách hành chính;... Phân tích

cụ thể về quản lí nhà nước trong một số lĩnh vực: hải quan, tài sản nhà nước, dân số và lao

động, văn hoá, khoa học và công nghệ, tôn giáo, đối ngoại.

Từ khoá: Luật Hành chính ; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (30): DSVGT 010888-917 ; (30): MSVGT 115986-6015 ; (50): PHGT

007083-132.
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B. SÁCH THAM KHẢO
1.  Giới hạn xét xử sơ thẩm trong tố tụng hình sự : sách chuyên khảo / Nguyễn
Thái Phúc. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2024. - 207 tr. ; 21 cm.

Tóm tắt: Tập hợp 5 bài viết của tác giả từ năm 2003 đến nay về giới hạn xét xử sơ

thẩm, tranh tụng và tăng cường tranh tụng tại phiên toà hình sự sơ thẩm.

Từ khoá: Luật Tố tụng hình sự ; Giới hạn xét xử sơ thẩm ; Việt Nam 

Địa chỉ tài  liệu:  (5):  DSVTHS 003875-9 ;  (8):  MSVTHS 010592-9 ;  (2):  PHSTK

011262-3.

2. Luật Thi hành án hình sự / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. -
Hà Nội : Lao động, 2024. - 274 tr. ; 21 cm.

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Thi hành án hình sự năm 2019, gồm những quy định chung

và quy định cụ thể về hệ thống tổ chức thi hành án hình sự, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan

có thẩm quyền trong thi hành án hình sự; thi hành án phạt tù, án tử hình, án treo, án phạt cảnh

cáo, cải tạo không giam giữ;… và các điều khoản thi hành.

Từ khoá: Luật Tố tụng hình sự ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Thi hành án hình sự 2019 ;

Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (8): DSVTHS 003880-7 ; (2): PHVBPL 007706-7.

3. Luật Xây dựng / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội :

Lao động, 2024. - 234 tr. ; 19 cm.

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Xây dựng năm 2020 gồm những quy định chung và quy

định cụ thể về quy hoạch xây dựng; dự án đầu tư xây dựng công trình; khảo sát xây dựng,

thiết kế xây dựng; xây dựng công trình; chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng;

điều kiện năng lực hoạt động xây dựng; trách nhiệm quản lí hoạt động đầu tư xây dựng của

các cơ quan nhà nước; điều khoản thi hành.

Từ khoá: Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Xây dựng 2020 ; Luật Kinh tế ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (8): DSVLKT 008318-25 ; (2): PHVBPL 007708-9.
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4. Luật An ninh mạng và văn bản hướng dẫn thi hành / Quốc hội nước Cộng hoà
xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Lao động, 2024. - 194 tr. ; 19 cm.

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật An ninh mạng năm 2018 gồm những quy định chung

và quy định cụ thể về bảo vệ an ninh đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh

quốc gia; phòng ngừa, xử lí hành vi xâm phạm an ninh mạng; hoạt động bảo vệ an

ninh mạng; bảo đảm hoạt động bảo vệ an ninh mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ

chức, cá nhân; điều khoản thi hành. Giới thiệu 2 văn bản hướng dẫn thi hành Luật An

ninh mạng năm 2018.

Từ khoá: Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật An ninh mạng 2018 ; Luật Hành chính ;

Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (8): DSVLHC 008257-64 ; (2): PHVBPL 007700-1.

5. Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam. - Hà Nội : Lao động, 2024. - 123 tr. ; 19 cm.

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014 gồm quy định

chung và quy định cụ thể về các công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát

nhân dân; tổ chức của Viện Kiểm sát nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức và người lao

động khác của Viện Kiểm sát nhân dân; bảo đảm hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân;

điều khoản thi hành.

Từ khoá: Luật Hiến pháp ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân

dân 2014 ; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (8): DSVLHP 008265-72 ; (2): PHVBPL 007702-3.

6. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. -
Hà Nội : Lao động, 2024. - 53 tr. ; 19 cm.

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, gồm: quy định chung

và những quy định cụ thể về phạm vi, phân loại, ban hành danh mục bí mật nhà nước; trách

nhiệm, hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước và điều khoản thi hành.

Từ khoá: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

2018 ; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (8): DSVLHC 008273-80 ; (2): PHVBPL 007704-5.
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7. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 xử lý những hành vi sai phạm và chính sách,
chế độ tiền lương hiện hành / Nguyễn Thị Ngọc Hoa chủ biên ; Nguyễn Thành
Trung ... [et al.]. - Hà Nội : Lao động, 2024. - 407 tr. : minh hoạ ; 24 cm.

Tóm tắt: Nghiên cứu sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, quá trình xây dựng

dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); toàn văn Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và

một số điểm mới đáng chú ý. Phân tích quy định pháp luật và thực tiễn thực hiện

pháp luật về xử lí những hành vi sai phạm về bảo hiểm xã hội. Trình bày toàn văn 3

văn bản pháp luật quy định về chính sách, chế độ tiền lương hiện hành.

Từ khoá: Chế độ tiền lương ; Luật Bảo hiểm xã hội 2024 ; Luật Lao động ; Xử lí vi phạm ; Việt

Nam 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLLD 008311-4 ; (1): PHSTK 011265.

8. Pháp luật quốc tế đương đại và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam : sách chuyên
khảo / Trần Minh Ngọc chủ biên ; Nguyễn Quỳnh Anh ... [et al.]. - Hà Nội : Công an

nhân dân, 2024. - 687 tr. ; 24 cm.

Tóm tắt: Nghiên cứu những nội dung cơ bản của công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế và

những vấn đề đặt ra trong tiến trình hội nhập. Phân tích các khía cạnh pháp lí và những vấn

đề đặt ra trong bối cảnh mới về hội nhập của Việt Nam với các liên kết quốc tế khu vực.

Từ khoá: Luật Quốc tế ; Tư pháp quốc tế ; Hội nhập quốc tế ; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLQT 002787-96 ; (15): MSVLQT 004854-68 ; (5): PHSTK

011255-9.

9.  Trình tự giải  quyết  các vụ việc  dân sự theo pháp luật  hiện  hành /  Tạ
Đình Tuyên tuyển chọn và hệ thống . - Hà Nội : Lao động, 2024. - 519 tr. ; 27

cm.

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, các văn bản hướng

dẫn thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự và một số văn bản hướng dẫn gửi,  nhận

đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng

bằng phương tiện điện tử và trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại

vụ án. Phân tích các án lệ, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và các biểu mẫu của

Toà án nhân dân tối cao về giải quyết các vụ việc dân sự.

Từ khoá: Luật Tố tụng dân sự ; Giải quyết việc dân sự ; Bộ luật Tố tụng dân sự

2015 ; Việt Nam 
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Địa  chỉ  tài  liệu:  (5):  DSVTDS  003866-70  ;  (8):  MSVTDS  010584-91  ;  (2):

PHSTK 011260-1.

10. Hai trăm câu hỏi và trả lời về Luật Đất đai năm 2024 : sách tham khảo / Tạ
Đình Tuyên, Nguyễn Hải Phượng. - Hà Nội : Lao động, 2024. - 391 tr. ; 21 cm.

Tóm tắt: Tập hợp 200 câu hỏi và trả lời về các quy định của Luật Đất đai năm 2024.

Từ khoá: Luật Đất đai 2024 ; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (3):  DSVLDD 008315-7 ; (5): MSVLDD 017811-5 ; (2): PHSTK

011266-7.

11. Pháp luật về nghĩa vụ thông tin khi giao kết hợp đồng ở Việt Nam hiện nay : sách
chuyên khảo / Đỗ Thị Hoa chủ biên. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2024. - 231 tr. ; 21 cm.

Tóm tắt: Trình bày khái quát tình hình nghiên cứu pháp luật về nghĩa vụ thông tin

khi giao kết hợp đồng. Nghiên cứu những vấn đề lí luận cơ bản về nghĩa vụ thông

tin khi giao kết hợp đồng. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện

pháp luật về nghĩa vụ thông tin khi giao kết hợp đồng ở Việt Nam hiện nay; từ đó

đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

Từ khoá: Luật Dân sự ; Hợp đồng dân sự ; Giao kết hợp đồng dân sự ; Việt Nam ;

Nghĩa vụ thông tin 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLDS 003436-40 ; (8): MSVLDS 012726-33 ; (2): PHSTK

011251-2.

12. Kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ tại biên giới của hải quan Việt Nam :
sách chuyên khảo / Hứa Thị Hồng. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2024. - 319 tr. ; 21 cm.

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới. Phân

tích thực trạng pháp luật và thực tiễn kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của hải

quan Việt Nam; từ đó đưa ra kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao

hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này.

Từ khoá: Luật Dân sự ; Kiểm tra hải quan ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Xâm phạm quyền sở

hữu trí tuệ ; Việt Nam ;  Kiểm soát hàng hoá 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLDS 003441-3 ; (5): MSVLDS 012734-8 ; (2): PHSTK 011253-4.

13. Viện Kiểm sát hay Viện Công tố? / Nguyễn Thái Phúc. - Hà Nội : Thanh niên,

2023. - 414 tr. ; 21 cm.
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Tóm tắt: Trình bày vị trí, chức năng của Viện Kiểm sát trong bộ máy nhà nước và nghiên cứu một

số vấn đề cụ thể trong hoạt động của Viện Kiểm sát.

Từ khoá: Luật Hiến pháp ; Viện Kiểm sát ; Viện Công tố ; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLHP 008281-4 ; (1): PHSTK 011264.

14. Hợp đồng trong lĩnh vực lao động : sách chuyên khảo / Chủ biên: Trần Thị
Thuý Lâm, Đỗ Thị Dung ; Nguyễn Hữu Chí ... [et al.].  -  Hà Nội : Công an nhân

dân, 2024. - 411 tr. ; 24 cm.

Tóm tắt: Nghiên cứu các nội dung cơ bản về hợp đồng lao động, một số hợp đồng

khác ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới. Giới

thiệu 6 mẫu hợp đồng trong lĩnh vực lao động.

Từ khoá: Luật Lao động ; Hợp đồng lao động ; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLLD 008326-35 ; (15): MSVLLD 017816-30 ; (5): PHSTK

011277-81.

15. Quy trình, kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo (Kèm
theo luật, các văn bản hướng dẫn thi hành và biểu mẫu) / Đinh Văn Minh. - Hà Nội :

Công an nhân dân, 2024. - 411 tr. ; 24 cm.

Tóm tắt: Trình bày thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo và quy trình, kĩ năng tiếp

công dân, phân loại, xử lí đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Phân tích quy

trình, kĩ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo. Giới thiệu các luật, văn bản hướng dẫn thi

hành và một số biểu mẫu trong lĩnh vực này.

Từ khoá: Luật Hành chính ; Giải quyết khiếu nại ; Giải quyết tố cáo ; Tiếp dân ; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLHC 008285-8 ; (1): PHSTK 011269.

16. Hệ thống tư pháp hình sự - Những vấn đề lý luận, thực tiễn và lập pháp (Nhân dịp
kỷ niệm sinh nhật tuổi 70 của GS. TSKH. Lê Văn Cảm) : kỷ yếu hội thảo khoa học /
Chủ biên: Trịnh Tiến Việt, Lê Lan Chi ; Lê Văn Cảm ... [et al.]. - Hà Nội : Đại học

Quốc gia Hà Nội, 2024. - 555 tr. ; 24 cm.

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu những vấn đề lí luận, thực tiễn và lập pháp về hệ

thống tư pháp hình sự, gồm: Việt Nam với Toà án hình sự quốc tế; bàn về quyền tư pháp và kiểm

soát việc thực hiện quyền tư pháp ở nước ta hiện nay; hoàn thiện quy định về đồng phạm trong

Bộ luật Hình sự năm 2015; đồng phạm trong vụ án do pháp nhân thực hiện.

Từ khoá: Luật Hình sự ; Tư pháp hình sự ; Việt Nam 
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Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLHS 002844-6 ; (5): MSVLHS 012561-5 ; (2): PHSTK 011270-1.

17.  Pháp luật dân sự Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng
công nghiệp lần thứ tư : sách chuyên khảo / Chủ biên: Trần Anh Tuấn ... [et al.] ;
Phùng Trung Tập ... [et al.]. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2024. - 755 tr. ; 24 cm.

Tóm tắt: Nhận diện những tác động của hội nhập quốc tế, cách mạng công nghiệp lần

thứ tư đối với pháp luật dân sự Việt Nam. Nghiên cứu những vấn đề pháp lí đặt ra với

pháp luật dân sự Việt Nam trước yêu cầu hội nhập và cách mạng 4.0; từ đó đưa ra

những gợi mở, khuyến nghị hoàn thiện pháp luật dân sự nước ta.

Từ khoá: Luật Dân sự ; Pháp luật dân sự ; Hội nhập quốc tế ; Cách mạng công nghiệp ;

Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLDS 003444-53 ; (15): MSVLDS 012739-53 ; (5): PHSTK

011272-6.

18. Luật Đất đai năm 2024 và án lệ giải quyết vụ án, vụ việc về đất đai trong thực
tiễn xét xử : sách tham khảo / Nguyễn Thị Ngọc Hoa chủ biên ; Nguyễn Thành
Trung ... [et al.]. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2024. - 591 tr. ; 28 cm.

Tóm tắt: Nghiên cứu sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện Luật Đất đai. Trình bày toàn

văn quy định của Luật Đất đai năm 2024 và một số điểm mới đáng chú ý. Tập hợp một

số án lệ từ năm 2016 đến nay liên quan đến quản lí, sử dụng đất đai.

Từ khoá: Giải quyết vụ án ; Giải quyết tranh chấp đất đai ; Án lệ ; Luật Đất đai

2024 ; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLDD 008336-40 ; (10): MSVLDD 017831-40 ; (5): PHSTK

011282-6.

19.  Luật Cạnh tranh (hiện hành) / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 119 tr. ; 19 cm.

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Cạnh tranh 2018, gồm: những quy định chung; thị trường

liên quan và thị phần; thoả thuận hạn chế cạnh tranh; lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường,

lạm dụng vị trí độc quyền; tập trung kinh tế; hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm;

Uỷ ban cạnh tranh quốc gia; tố tụng cạnh tranh;... và các điều khoản thi hành.

Từ khoá: Luật Kinh tế ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Cạnh tranh 2018 ; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (8): DSVLKT 008349-56 ; (2): PHVBPL 007728-9.
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20.  Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam hiện hành góp
phần thực hiện nguyên tắc hiến định "công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm
quyền con người" : sách tham khảo / Chủ biên: Lê Tấn Tới ... [et al.] ; Nguyễn
Thành Trung ... [et al.]. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2024. - 490 tr. ; 28 cm.

Tóm tắt: Chỉ dẫn chi tiết, áp dụng từng điều luật của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

năm 2015, gồm các quy định chung và quy định cụ thể về hệ thống tổ chức, nhiệm vụ,

quyền hạn của cơ quan quản lí, thi hành tạm giữ, tạm giam; chế độ quản lí giam giữ;

bảo đảm điều kiện quản lí, thi hành tạm giữ, tạm giam;... Giới thiệu danh mục văn bản

chỉ dẫn áp dụng quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015.

Từ khoá: Luật Tố tụng hình sự ; Nguyên tắc hiến định ; Luật Thi hành tạm giữ, tạm

giam 2015 ; Chỉ dẫn tra cứu ; Bảo đảm quyền con người ; Việt Nam    

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTHS 003871-4 ; (1): PHSTK 011268.

21. Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 / Quốc hội nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 146 tr. ; 19 cm.

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024,

gồm: những quy định chung; quy tắc giao thông đường bộ; phương tiện tham gia

giao thông đường bộ; người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ;

tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; chỉ huy, điều khiển giao

thông đường bộ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; giải quyết tai nạn

giao thông đường bộ; quản lí nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và

điều khoản thi hành.

Từ khoá: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Giao thông đường

bộ ; Trật tự an toàn giao thông ; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (8): DSVLHC 008292-9 ; (2): PHVBPL 007710-1.

22. Luật Chứng khoán (hiện hành) / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 196 tr. ; 19 cm.

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Chứng khoán 2019, gồm: những quy định chung;

chào bán chứng khoán; công ti đại chúng; thị trường giao dịch chứng khoán; đăng kí,

lưu kí, bù trừ và thanh toán chứng khoán; công ti chứng khoán, công ti quản lí quỹ đầu

tư chứng khoán; quỹ đầu tư chứng khoán, công ti đầu tư chứng khoán và ngân hàng
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giám sát; công bố thông tin; thanh tra, xử lí vi phạm, giải quyết tranh chấp và bồi

thường thiệt hại; điều khoản thi hành.

Từ khoá: Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Tài chính ; Luật Chứng khoán ; Việt

Nam 

Địa chỉ tài liệu: (8): DSVLTC 008365-72 ; (2): PHVBPL 007732-3.

23. Tổng hợp công văn của Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn nghiệp vụ và giải đáp
vướng mắc trong lĩnh vực dân sự, tố tụng dân sự / Nguyễn Tài Thành hệ thống. - Hà Nội :

Lao động, 2023. - 434 tr. ; 27 cm.

Tóm tắt: Tổng hợp 101 công văn của Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn nghiệp vụ và

giải đáp vướng mắc trong lĩnh vực dân sự, tố tụng dân sự.

Từ khoá: Luật Tố tụng dân sự ; Công văn ; Toà án nhân dân tối cao ; Hướng dẫn

nghiệp vụ ; Lĩnh vực dân sự ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVTDS 003896-7 ; (1): PHSTK 011289.

24. Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2015, 2018,
2020, 2023) / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  -  Hà Nội :

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 63 tr. ; 19 cm.

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm

2013, 2014, 2015, 2018, 2020, 2023), gồm: những quy định chung; đối tượng, mức

đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi

được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo

hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế;

quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế; thanh tra, khiếu nại, tố

cáo, giải quyết tranh chấp và xử lí vi phạm về bảo hiểm y tế; điều khoản thi hành.

Từ khoá: Luật Lao động ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Bảo hiểm y tế ; Việt

Nam 

Địa chỉ tài liệu: (8): DSVLLD 008341-8 ; (2): PHVBPL 007724-5.

25.  Tài liệu nghiệp vụ công tác thư viện / Tăng Bình hệ thống.  -  Hà Nội : Hồng

Đức, 2023. - 394 tr. ; 27 cm.

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về công tác thư viện; hoạt động chuyên môn,

nghiệp vụ và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kĩ thuật của thư viện;

tiêu chuẩn quốc gia về thông tin và tư liệu - thống kê, giao dịch mượn liên thư viện;
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tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kĩ thuật và hướng dẫn triển khai

việc thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện và dịch vụ

hỗ trợ học tập, nghiên cứu.

Từ khoá: Tài liệu nghiệp vụ ; Công tác thư viện ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVVG 001019-21.

26. Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở / Quốc hội nước Cộng hoà
xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 39 tr. ; 19 cm.

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, gồm:

quy định chung; nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; xây dựng

lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở

cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và điều khoản thi hành.

Từ khoá: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Lực lượng an ninh ; Bảo vệ an

ninh ; Việt Nam ;  Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 

Địa chỉ tài liệu: (8): DSVLHC 008300-7 ; (2): PHVBPL 007712-3

27. Bình luận khoa học Luật Đất đai 2024 / Chủ biên: Bùi Đức Hiển, Trần Văn
Biên ; Lê Đăng Khoa ... [et al.]. - Hà Nội : Lao động, 2024. - 489 tr. ; 28 cm.

Tóm tắt: Phân tích, bình luận khoa học những quy định chung và quy định cụ thể của

Luật Đất đai năm 2024 về quyền và trách nhiệm của nhà nước đối với đất đai; quy

hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu

hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đăng kí đất đai, cấp giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thủ tục

hành chính về đất đai;… và điều khoản thi hành.

Từ khoá: Bình luận khoa học ; Luật Đất đai 2024 ; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (5):  DSVLDD 008381-5 ; (8): MSVLDD 017841-8 ; (2): PHSTK

011290-1.

28. Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự / Quốc hội nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 61 tr. ; 19

cm.

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự,

gồm: quy định chung; quản lí công trình quốc phòng và khu quân sự; bảo vệ công trình

quốc phòng và khu quân sự; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và chế độ,

17



Thông báo sách mới Tháng 2/2025

chính sách, ngân sách bảo đảm trong hoạt động quản lí, bảo vệ công trình quốc phòng và

khu quân sự; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong quản lí, bảo vệ công trình quốc phòng

và khu quân sự và điều khoản thi hành.

Từ khoá: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Khu quân sự ; Công trình quốc

phòng ; Việt Nam ;  Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 

Địa chỉ tài liệu: (8): DSVLHC 008308-15 ; (2): PHVBPL 007714-5.

29.  Nghiệp vụ văn thư, lưu trữ quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình
thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp / Tăng Bình hệ thống .

- Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 394 tr. : minh hoạ ; 27 cm.

Tóm tắt: Trình bày các quy định pháp luật hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ và

thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Từ khoá: Luật Hành chính ; Công tác lưu trữ ; Công tác văn thư ; Bảo quản hồ sơ ;

Lưu trữ tài liệu ; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008350-1 ; (1): PHSTK 011295.

30. Cẩm nang giải quyết khiếu kiện quyết định, hành vi hành chính về đất đai tại
Toà án và Luật Đất đai 2024 (240 câu giải đáp nghiệp vụ xét xử án hành chính,
dân sự) / Biên soạn và hệ thống: Nguyễn Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Ngọc Hà .  - Hà

Nội : Lao động, 2024. - 426 tr. ; 28 cm.

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về quyết định hành chính và hành vi hành

chính; kĩ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính và áp dụng Luật Tố tụng hành chính

2015; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tố tụng hành chính; các giải đáp nghiệp

vụ xét xử hành chính, dân sự và một số án lệ trong giải quyết các vụ án hành chính.

Giới thiệu toàn văn Luật Đất đai năm 2024.

Từ khoá: Luật Tố tụng hành chính ; Vụ án hành chính ; Giải quyết khiếu kiện hành

chính ; Luật Đất đai 2024 ; Quyết định hành chính ; Hành vi hành chính ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTHC 003898-901 ; (1): PHSTK 011300.

31. Luật Khiếu nại (hiện hành) / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 72 tr. ; 19 cm.

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Khiếu nại 2011, gồm: những quy định chung; khiếu

nại quyết định hành chính, hành vi hành chính; giải quyết khiếu nại; khiếu nại, giải

quyết khiếu nại quyết định kỉ luật cán bộ, công chức; tiếp công dân; trách nhiệm của
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cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc quản lí công tác giải quyết khiếu

nại; xử lí vi phạm và điều khoản thi hành.

Từ khoá: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Khiếu nại ; Việt Nam

Địa chỉ tài liệu: (8): DSVLHC 008316-23 ; (2): PHVBPL 007716-7.

32. Bảy mươi năm chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng / Diệu Tuệ tuyển chọn. - Hà Nội :

Tài chính, 2023. - 343 tr. ; 28 cm.

Tóm tắt: Trình bày diễn biến chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ - 1954. Tập hợp những nhật

lệnh, thư, lệnh động viên trong chiến dịch Điện Biên Phủ; những bài viết, công trình nghiên

cứu của các tác giả trong và ngoài nước khi nhìn nhận về chiến dịch Điện Biên Phủ.

Từ khoá: Lịch sử ; Chiến dịch Điện Biên Phủ ; Kháng chiến chống Pháp ; Việt Nam    

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLS 001086-7 ; (1): PHSTK 011297.

33. Luật Đường bộ năm 2024 / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. -
Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 136 tr. ; 19 cm.

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Đường bộ năm 2024, gồm: những quy định chung;

kết cấu hạ tầng đường bộ; đường bộ cao tốc; vận tải đường bộ; quản lí nhà nước về

hoạt động đường bộ và điều khoản thi hành.

Từ khoá: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Đường bộ 2024 ; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (8): DSVLHC 008324-31 ; (2): PHVBPL 007718-9.

34. Luật Trọng tài thương mại (hiện hành) / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 79 tr. ; 19 cm.

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Trọng tài thương mại 2010, gồm: những quy định

chung; thoả thuận trọng tài; trọng tài viên; trung tâm trọng tài; khởi kiện; hội đồng

trọng tài; biện pháp khẩn cấp tạm thời; phiên họp giải quyết tranh chấp; phán quyết

trọng tài; thi hành phán quyết trọng tài; huỷ phán quyết trọng tài; tổ chức và hoạt động

của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam; điều khoản thi hành.

Từ khoá: Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Trọng tài thương mại ; Luật Tố tung kinh tế ;

Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (8): DSVTKT 003888-95 ; (2): PHVBPL 007726-7.

35. Luật Đầu tư năm 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022, 2023, 2024) / Quốc
hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  -  Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự

thật, 2024. - 159 tr. ; 19 cm.
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Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Đầu tư năm 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022,

2023, 2024), gồm: những quy định chung; bảo đảm đầu tư; ưu đãi và hỗ trợ đầu tư;

hoạt động đầu tư tại Việt Nam; hoạt động đầu tư ra nước ngoài; quản lí nhà nước về

đầu tư và điều khoản thi hành.

Từ khoá: Luật Kinh tế ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Đầu tư 2020 ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (8): DSVLKT 008357-64 ; (2): PHVBPL 007730-1.

36. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2022) /
Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự

thật, 2024. - 48 tr. ; 19 cm.

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện hành, sửa đổi,

bổ sung năm 2022, gồm: những quy định chung; tổ chức của Ngân hàng Nhà nước;

hoạt động của Ngân hàng Nhà nước; tài chính, kế toán của Ngân hàng Nhà nước;

thanh tra, giám sát ngân hàng; kiểm toán nội bộ và điều khoản thi hành.

Từ khoá: Luật Ngân hàng ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Ngân hàng nhà nước ;

Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (8): DSVLNH 008373-80 ; (2): PHVBPL 007734-5.

37. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024 / Quốc
hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  -  Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự

thật, 2024. - 136 tr. ; 19 cm.

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ

trợ năm 2024, gồm: những quy định chung; quản lí, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền

chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lí, tiêu

huỷ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lí nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, tiền

chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; điều khoản thi hành.

Từ khoá: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Vật liệu nổ ; Công cụ hỗ trợ ;

Sử dụng vũ khí ; Kiểm soát vũ khí ; Việt Nam ;  Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và

công cụ hỗ trợ 2024 

Địa chỉ tài liệu: (8): DSVLHC 008332-9 ; (2): PHVBPL 007720-1.

38. Hiểu mình hiểu người vạn sự hanh thông / Diệu Tuệ sưu tầm, tuyển chọn. - Hà Nội :

Thế giới, 2024. - 386 tr. : minh hoạ ; 28 cm.
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Tóm tắt: Trình bày các vấn đề liên quan đến nhân tướng học theo quan niệm của người

xưa. Hệ thống những câu chuyện xưa và nay về việc xây dựng các mối quan hệ trong

xã hội, đối tác, bạn bè, anh em ... sao cho thuận lợi nhất, thành công nhất.

Từ khoá: Tâm lí học ; Bí quyết thành công ; Việt Nam    

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVTKM 002374-5 ; (1): PHSTK 011296.

39. Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm 2024 / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 143 tr. ; 19 cm.

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm 2024, gồm: những

quy định chung; nhiệm vụ, quyền hạn của các Toà án; hội đồng tuyển chọn, giám sát

thẩm phán quốc gia; tổ chức bộ máy; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

trong Toà án nhân dân; hội thẩm; tổ chức xét xử; bảo đảm hoạt động của Toà án nhân

dân và điều khoản thi hành.

Từ khoá: Luật Hiến pháp ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Tổ chức Toà án nhân

dân 2024 ; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (8): DSVLHP 008340-7 ; (2): PHVBPL 007722-3.

40.  Luật Phòng cháy và chữa cháy - Công tác thanh tra, kiểm tra an toàn, phòng
chống cháy nổ trong các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, kỹ năng thoát
hiểm khi xảy ra hoả hoạn / Vũ Tươi hệ thống. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2023. - 391

tr. : minh hoạ ; 28 cm.

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 được sửa đổi, bổ sung

năm 2014 và văn bản quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành. Trình bày các văn bản

quy định về quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy chữa cháy; công tác cứu nạn,

cứu hộ phòng cháy, chữa cháy; quản lí nhà nước về công tác chữa cháy trong tình hình mới; xử

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ;….

Từ khoá: Luật Hành chính ; Luật phòng cháy chữa cháy ; Phòng cháy chữa cháy ; Việt

Nam 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLHC 008352-5 ; (1): PHSTK 011298.

41.  Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2023) /
Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia

Sự thật, 2024. - 250 tr. ; 19 cm.
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Tóm tắt: Trình bày toàn văn Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015, sửa đổi, bổ sung

năm 2018, 2023, gồm: những quy định chung; tàu biển; thuyền bộ và thuyền viên;

cảng biển; an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và bảo vệ môi trường;

bắt giữ tàu biển; hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển; hợp đồng vận

chuyển hành khách và hành lí bằng đường biển; hợp đồng thuê tàu; đại lí tàu biển và

môi giới hàng hải; hoa tiêu hàng hải.

Từ khoá: Tư pháp quốc tế ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Bộ luật Hàng hải 2015 ; Việt Nam

Địa chỉ tài liệu: (8): DSVLTP 002797-804 ; (2): PHVBPL 007736-7.

42. Pháp luật về khiếu nại hành chính và giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam
hiện nay : sách tham khảo / Đinh Văn Minh, Đinh Lương Minh Anh. - Hà Nội : Công an

nhân dân, 2024. - 319 tr. ; 21 cm.

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về khiếu nại hành chính; những vấn đề cơ bản

của pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính; thẩm quyền, trình tự,

thủ tục, giải quyết khiếu nại hành chính.

Từ khoá: Luật Hành chính ; Khiếu nại hành chính ; Giải quyết khiếu nại hành chính ;

Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLHC 008289-91 ; (5): MSVLHC 008487-91 ; (2): PHSTK

011287-8.

43. Luật Lưu trữ (được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua
ngày 21 tháng 6 năm 2024) : công tác văn thư, lưu trữ; thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu
trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. - Hà Nội : Hồng Đức, 2024. - 419 tr. ; 28 cm.

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Lưu trữ (được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2024). Trình bày các nội dung về

nghiệp vụ công tác văn thư và bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu.

Từ khoá: Luật Hành chính ; Luật Lưu trữ ; Công tác lưu trữ ; Công tác văn thư ; Bảo

quản hồ sơ ; Việt Nam

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008348-9 ; (1): PHSTK 011294.

44.  Luật Đất đai (sửa đổi,  bổ sung năm 2024) và các văn bản hướng dẫn thi
hành / Quách Dương hệ thống. - Hà Nội : Lao động, 2024. - 1203 tr. : minh hoạ ; 28

cm.
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Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Đất đai (được thông qua ngày 18/01/2024), gồm:

những quy định chung và những quy định cụ thể về quyền hạn, trách nhiệm của nhà

nước, quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử

dụng đất; địa giới đơn vị hành chính, điều tra cơ bản về đất đai; quy hoạch, kế hoạch

sử dụng đất; thu hồi đất, trưng dụng đất;... Tập hợp các văn bản hướng dẫn thi hành

Luật Đất đai năm 2024.

Từ khoá: Văn bản hướng dẫn ; Luật Đất đai 2024 ; Việt Nam    

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLDD 008389-92 ; (1): PHSTK 011299.

45.  Phương pháp xác định giá đất, bảng giá đất và định giá đất cụ thể (Nghị
định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024) / Tăng Bình hệ thống.  - Hà

Nội : Hồng Đức, 2024. - 401 tr. : minh hoạ ; 28 cm.

Tóm tắt: Hướng dẫn tra cứu những quy định chung về đất đai, nhà ở và phương pháp

xác định giá đất, bảng giá đất và định giá đất cụ thể (Nghị định số 71/2024/NĐ-CP

ngày 27/6/2024).

Từ khoá: Luật Đất Đai ; Nhà ở ; Định giá đất ; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLDD 008409-12 ; (1): PHSTK 011305.

46. Hệ thống 72 án lệ Việt Nam hiện hành / Tài Thành hệ thống .  -  Hà Nội :

Lao động, 2024. - 489 tr. ; 28 cm.

Tóm tắt: Phân tích 72 án lệ Việt Nam hiện hành đã được Hội đồng thẩm phán

Toà án nhân dân tối cao thông qua và Chánh án Toà án nhân dân tối cao công bố

thuộc các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, đất đai.

Từ  khoá:  Luật  Tố  tụng  dân  sự  ;  Luật  Tố  tụng  hình  sự  ;  Luật  Tố  tụng  hành

chính ; Án lệ ; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTHS 003902-4 ; (5): MSVTHS 010600-4 ; (2): PHSTK

011308-9.

47.  Quy định mới về hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thống kê, kiểm kê đất đai và lập
bản đồ hiện trạng sử dụng đất / Hệ thống: Hữu Đại, Quang Minh . - Hà Nội :

Lao động, 2024. - 399 tr. : minh hoạ ; 28 cm.

Tóm tắt: Trình bày nội dung các văn bản quy định về giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất, quyền sử dụng tài sản gắn liền với đất; thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia
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về đất đai và thu, nộp, quản lí, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai;

điều tra, đánh giá, thống kê, kiểm kê đất đai và bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất; đào

tạo, bồi dưỡng cho cá nhân hành nghề tư vấn định giá đất.

Từ khoá: Quyền sở hữu tài sản ; Luật Đất đai ; Hồ sơ địa chính ; Tài sản gắn

liền đất ; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ; Việt Nam    

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLDD 008405-8 ; (1): PHSTK 011304.

48. Luật Nhà ở và văn bản hướng dẫn thi hành / Thu Phương hệ thống. - Hà Nội :

Lao động, 2024. - 475 tr. ; 28 cm.

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Nhà ở năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Luật Nhà ở mới nhất.

Từ khoá: Luật Đất đai ; Văn bản hướng dẫn ; Luật Nhà ở 2023 ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLDD 008413-6 ; (1): PHSTK 011306.

49. Quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai đăng ký đất đai, tài sản gắn với đất,
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, giao đất, cho
thuê đất, chuyển mục. - Hà Nội : Hồng Đức, 2024. - 401 tr. ; 28 cm.

Tóm tắt: Hệ thống các quy định pháp luật chi tiết thi hành Luật Đất đai, gồm: khái

niệm chung về đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của nhà nước, quyền của công dân

đối với đất đai; quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, trưng dụng

đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và phát triển, quản lí,

khai thác quỹ đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Từ khoá: Luật Đất đai ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Việt Nam    

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLDD 008401-4 ; (1): PHSTK 011303.

50. Thẩm định tín dụng - Quy định về quản lý rủi ro - Luật Các tổ chức tín dụng /
Vũ Phương hệ thống. - Hà Nội : Tài chính, 2024. - 391 tr. : minh hoạ ; 28 cm.

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề liên quan đến thẩm định tín dụng và quản lí rủi ro tín

dụng ngân hàng; chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động

ngân hàng. Phân tích các quy định về kiểm soát đặc biệt, kiểm soát nội bộ ngân hàng,

tổ chức tín dụng; quỹ tín dụng nhân dân; cung cấp tín dụng, cho vay đối với khách

hàng. Giới thiệu toàn văn Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024.
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Từ khoá: Luật Ngân hàng ; Quản lí rủi ro ; Luật Các tổ chức tín dụng 2024 ; Việt Nam ;

Thẩm định tín dụng 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLNH 008397-400 ; (1): PHSTK 011302.

51.  Sổ tay nghiệp vụ tư pháp, trợ giúp pháp lý và 200 câu hỏi đáp về nghiệp vụ công
chứng / Thu Phương hệ thống. - Hà Nội : Hồng Đức, 2024. - 383 tr. ; 28 cm.

Tóm tắt: Trình bày các quy định mới về nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy và đăng

kí hộ tịch trực tuyến; Luật Công chứng và hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng; Luật

Trợ giúp pháp lý và văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn về vị trí việc làm cán bộ, công

chức ngành tư pháp; quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tư pháp. Tập hợp những

câu hỏi thường gặp về công chứng, chứng thực.

Từ khoá: Luật Hành chính ; Công chứng ; Chứng thực ; Trợ giúp pháp lí ; Nghiệp vụ tư pháp ;

Việt Nam    

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLHC 008356-9 ; (1): PHSTK 011307.

52. Hệ thống toàn văn Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi,
bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành về giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
khi nhà nước thu hồi đất / Bích Phương hệ thống. - Hà Nội : Lao động, 2024. - 527 tr. ; 28

cm.

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh

doanh bất động sản năm 2024 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh

doanh bất động sản. Giới thiệu các văn bản hướng dẫn thi hành về giá đất, bồi thường, hỗ

trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Từ khoá: Bồi thường ; Hỗ trợ thu hồi đất ; Luật Đất đai 2024 ; Luật Nhà ở 2023 ; Luật

Kinh doanh bất động sản 2024 ; Hỗ trợ tái định cư ; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLDD 008386-8 ; (5): MSVLDD 017849-53 ; (2): PHSTK 011292-

3.

53. Luật Bảo vệ môi trường - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, công tác thanh tra xử phạt
vi phạm hành chính về môi trường - Luật Tài nguyên nước / Hải Lý hệ thống.  - Hà

Nội : Lao động, 2024. - 383 tr. : minh hoạ ; 28 cm.

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Bảo vệ môi trường năm 2022 và Luật Tài nguyên

nước năm 2023. Trình bày các thông tư, nghị định, quy chuẩn Việt Nam về kĩ thuật
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giám sát lĩnh vực môi trường, kĩ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh,

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường.

Từ khoá: Văn bản pháp luật ; Luật Tài nguyên nước 2023 ; Luật Bảo vệ môi trường

2022 ; Luật Môi trường ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLMT 008393-6 ; (1): PHSTK 011301.

54. Tìm hiểu Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành / Đinh
Văn Minh, Đinh Lương Minh Anh. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2024. - 455 tr. ; 21 cm.

Tóm tắt: Trình bày và phân tích những quy định của Luật Thanh tra năm 2022, gồm:

những quy định chung; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thực hiện chức năng

thanh tra; thanh tra viên; người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành;

hoạt động thanh tra; thực hiện kết luận thanh tra; phối hợp trong điều tra thanh tra,

kiểm toán nhà nước, điều tra; điều kiện bảo đảm hoạt động thanh tra và điều khoản thi

hành. Giới thiệu toàn văn Luật Thanh tra 2022 và một số văn bản hướng dẫn thi hành.

Từ khoá: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Thanh tra 2022 ; Việt

Nam    

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLHC 008363-5 ; (5): MSVLHC 008497-501 ; (2): PHSTK

011319-20.

55. Kỹ năng bào chữa vụ án hình sự / Phạm Thanh Bình. - Hà Nội : Công an nhân dân,

2024. - 375 tr. ; 21 cm.

Tóm tắt: Trình bày dưới dạng câu hỏi đáp những vấn đề chung về luật sư, thủ tục đăng

kí luật sư và các kĩ năng bào chữa khi tham gia giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử.

Từ khoá: Vụ án hình sự ; Luật Tố tụng hình sự ; Luật sư ; Bào chữa ; Kĩ năng nghề nghiệp ;

Việt Nam 

Địa chỉ tài  liệu:  (3):  DSVTHS 003905-7 ;  (5):  MSVTHS 010605-9 ;  (2):  PHSTK

011313-4.

56. Các câu hỏi khó về pháp luật lao động (dành riêng cho người làm công việc
nhân sự và luật sư nội bộ trong doanh nghiệp) / Nguyễn Hữu Phước. - TP. Hồ Chí

Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2024. - 590 tr. : minh hoạ ; 23 cm.

Tóm tắt: Tập hợp 250 câu hỏi và đáp án về các quy định của pháp luật lao động Việt

Nam và thực tiễn áp dụng tại doanh nghiệp liên quan đến các vấn đề: tuyển dụng; trợ

cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm; bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân; thời giờ làm việc,
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thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương; thuế thu nhập cá nhân; các loại bảo hiểm bắt buộc; an

toàn lao động, vệ sinh lao động; nội quy lao động và kỉ luật lao động.

Từ khoá: Luật Lao động ; Pháp luật lao động ; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLLD 008419-21 ; (2): PHSTK 011311-2.

57. Hoạt động công chứng: Những vấn đề lý luận và thực tiễn : sách chuyên khảo /
Ninh Thị Hiền. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2024. - 475 tr. ; 24 cm.

Tóm tắt: Trình bày về cơ sở lí thuyết và sự phát triển của hoạt động công chứng; đối tượng

của hành vi công chứng; những vấn đề lí luận về hoạt động công chứng; chức năng và

phạm vi của hoạt động công chứng; văn bản công chứng và hồ sơ công chứng; thủ tục công

chứng và công chứng điện tử; công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng.

Từ khoá: Luật Hành chính ; Công chứng ; Hoạt động công chứng ; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLHC 008360-2 ; (5): MSVLHC 008492-6 ; (2): PHSTK 011315-

6.

58. Trách nhiệm của người quản lý công ty (các nghĩa vụ và yêu cầu pháp lý) /
Trương Thanh Đức, Trương Trung Nghĩa.  - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật,

2024. - 631 tr. ; 24 cm.

Tóm tắt: Trình bày các nội dung liên quan đến nghĩa vụ và yêu cầu pháp lí của người

quản lí công ti, gồm: người quản lí và trách nhiệm quản lí công ti; trách nhiệm của

người quản lí công ti theo pháp luật doanh nghiệp; trách nhiệm của người quản lí công

ti trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh, tài chính - ngân hàng, lao động, tài nguyên - môi

trường và lĩnh vực khác.

Từ khoá: Luật Kinh tế ; Công ti ; Quản lí công ti ; Người quản lí ; Việt Nam    

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLKT 008417-8 ; (1): PHSTK 011310.

59.  Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (dành cho đào tạo đại
học, sau đại học và trên đại học ngành Luật) / Vũ Trọng Lâm chủ biên ; Nguyễn
Văn Động ... [et al.]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 535 tr. ; 24 cm.

Tóm tắt: Trình bày các nội dung cơ bản của môn học Lí luận chung về nhà nước và

pháp luật, gồm: nhập môn lí luận chung về nhà nước và pháp luật; lí luận chung về nhà

nước; lí luận chung về pháp luật.

Từ khoá: Lí luận nhà nước pháp luật ; Việt Nam    

Địa chỉ tài liệu: (8): DSVGT 010918-25 ; (2): PHGT 007133-4.
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60. Một trăm câu hỏi giải quyết tranh chấp về đất đai tại Toà án / Tạ Đình Tuyên. -
Hà Nội : Lao động, 2024. - 375 tr. ; 24 cm.

Tóm tắt: Tập hợp 100 câu hỏi và trả lời về giải quyết tranh chấp đất đai tại Toà án. Trình

bày quyết định của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao liên quan đến giải quyết

tranh chấp về đất đai giai đoạn 2023 - 2024.

Từ khoá: Luật Đất đai ; Toà án nhân dân ; Giải quyết tranh chấp đất đai ; Việt Nam    

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLDD 008422-4 ; (5): MSVLDD 017859-63 ; (2): PHSTK 011317-

8.

61.  Các quy định pháp luật hướng dẫn Luật Trọng tài thương mại.  -  Hà Nội :

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 319 tr. ; 21 cm.

Tóm tắt: Trình bày toàn văn một số văn bản pháp luật  hướng dẫn Luật Trọng tài

thương mại, bao gồm: Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại;

Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hoà giải thương mại;

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi

phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia

đình,  thi  hành  án  dân  sự,  phá  sản  doanh  nghiệp,  hợp  tác  xã;  Nghị  quyết  số

01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại.

Từ khoá: Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Trọng tài thương mại ; Luật Tố tụng kinh tế ;

Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKT 003908-10 ; (5): MSVTKT 010610-4 ; (2): PHSTK

011321-2.
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